
LỊCH GIẢNG TẠI THÁI BÌNH – Tuần 11 (29/9 - 05/10)  
Nam Định: T2: BS Len -  TS Kiên B  ; T3: BS Nga – BS Chiến; T4: BS Hiền A - BS Hoa ; T5: BS Tuyết  – Tuyền; T6: BS Dương B – BS Như 

Phủ lý:  T2:  BS Hoành  ; T3:   BS Dương A ; T4: BS Hiền B  ; T5: BS Nam   ; T6:  BS Thành 
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( Y4A Tuần 1, Y6H tuần 3) 
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BS Hằng 
BS Nam 

BS Nam 
BS Như 

Bs Thành 

- Y6H:  
BS Hiền A 

- Y6H:  Bình Bệnh án BA TSG: BS Hiền A 
- Y4A: Gặp mặt SV – Phổ biến quy chế:  Thầy Nam 

- Y6H: TS Tiến 
- Y4A: BS Tuyền 

BS  Nam 
BS Huyền 
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 BS Len 
BS Nam 

TS Kiên B 
BS Như 

Bs Thành 

- Y6H:  
BS Hoành 
- Y4A: 
BS Hiền B 

- Y6H:  Đi Buồng 2 nhóm: BS Dương B  – BS Tuyền 
- Y4A: Cách làm BA bệnh nhân Tiền sản: BS Hiền B Coi thi test: BS Bích BS  Nga 

BS Thành 
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BS Chiến 
 

BS Tuyền 
BS Nam 

BS Nga 
BS Như 

Bs Thành 

- Y6H:  
BS Nga 
- Y4A: 
 BS Tuyết 

- Y6H: Bình Bệnh án Doạ đẻ non: BS Dương A 
- Y4A: Cách làm BA Phụ Khoa: BS Tuyết 
 

- Y6H: BS Hiền A 
- Y4A: BS Hằng 

BS Len 
BS Huế 
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BS Hoa 
BS Nam 

BS Hoành 
BS Len 
BS Nga 

- Y6H:  
TS Kiên A 
- Y4A: 
BS Dương 
B 

- Y6H: Đi Buồng 2 nhóm: BS Chiến – BS Hiền B 
- Y4A: Cách làm BA bệnh nhân Hậu phẫu, cách khám 
hậu phẫu: BS Dương B 
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BS Chiến 

 
BS Hiền B 
BS Nam 

BS Hoa 
(Thành) 
BS Len 
BS Nga 

- Y6H:  
TS Kiên B  
- Y4A:  
BS Hằng 

- Y6H: Bình BA Tiểu đường Thai kỳ: TS Kiên B 
- Y4A: Cách làm BA bệnh nhân Hậu Sản, cách khám 
hậu sản :  BS Hằng 
 

- Y6H: TS Kiên A 
- Y4A: BS Hoa 
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LỊCH GIẢNG TỈNH NGOÀI 
Nam Định: T2: BS Len -  TS Kiên B  ; T3: BS Nga – BS Chiến; T4: BS Hiền A - BS Hoa ; T5: BS Tuyết  – Tuyền; T6: BS Dương B – BS Như 

 Phủ lý:  T2:  BS Hoành  ; T3:   BS Dương A ; T4: BS Hiền B  ; T5: BS Nam   ; T6:  BS Thành 

                                                                                                                                                                                               Trưởng Bộ môn 

 
Thứ Lớp 

BV Nam Định 
( Y4 F  tuần 2, Y6C tuần 3) 

BV Phủ lý 
 (LT56B tuần 5) 

Buổi sáng Buổi chiều Buổi sáng Buổi chiều 

2 
Y4F 

Giao ban, Nhắc lại cách:  Khám TS: Thủ thuật 
Leopole, Cơn co TC, nghe tim thai, độ mở CTC, Mốc 
của ngôi, độ lọt: TS Kiên B 

TS Kiên B 
Giao ban,  Bình Hậu phẫu lấy thai:  
BS Hoành 

 

Y6C Giao ban, Bình Bệnh án Doạ đẻ non: BS Len BS Bích 

3 
Y4F Giao ban, Đi Buồng 2 nhóm:  BS  Chiến  Giao ban,  Bình BA Hậu sản đẻ chỉ 

huy:  BS Dương A 
 

 
Y6C Giao ban, Bình BA ( case LS) Thai trứng : BS Nga BS Nga 

4 
Y4F Giao ban,  Nhắc lại cách:  Khám vú, Khám phụ khoa: 

Cách đặt mỏ vịt, Khám TC – Phần phụ: BS Hoa BS Hoa 
Giao ban,  Đi Buồng:  BS Hiền B  

Y6C Giao ban, Đi Buồng 2 nhóm:  BS  Hiền A TS Kiên A 

5 
Y4F Giao ban, Đi Buồng 2 nhóm:  BS Tuyền  

Giao ban,  Bình BA ( Ca LS) Băng 
Huyết sau đẻ :  BS Nam  

Y6C Giao ban, Khám thai và quản lý thai nghén: BS Tuyết BS Tuyết 

6 
Y4F Giao ban, Chỉ định, theo dõi đẻ chỉ huy:  BS Như Y4F:  BS Như 

Giao ban,  Đi Buồng:  BS Thành  
Y6C Giao ban, Đi Buồng 2 nhóm:  BS  Dương B  

Chú ý:  
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